
LỚP: 1A1      GVCN: NGUYỄN THÙY DƯƠNG      SĐT: 0986 904 989

 Email: duongnt.c1nbn@gmail.com  

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 Trần Đức Gia An 08/05/2015 Nam
2 Chu Hồng Anh 10/12/2015 Nam
3 Lê Nhật Anh 14/05/2015 Nam
4 Lý Bảo Anh 06/09/2015 Nữ
5 Ngô Trâm Anh 27/08/2015 Nữ
6 Nguyễn Trần Kiều Anh 02/01/2015 Nữ
7 Thạch Hoa Anh 05/07/2015 Nữ
8 Trần Châu Anh 03/09/2015 Nữ
9 trần thái thục anh 22/07/2015 Nữ

10 Đinh Thiện Bảo 15/09/2015 Nam
11 Nguyễn Lê Gia Bảo 17/11/2015 Nam
12 Dương Khánh Chi 03/03/2015 Nữ
13 Quách Tuấn Đạt 24/02/2015 Nam
14 Trần Anh Đức 03/09/2015 Nam
15 Nguyễn Hà Duy 04/04/2015 Nam
16 Hoàng Nhật Huy 14/02/2015 Nam
17 Phạm Gia Huy 16/05/2015 Nam
18 Nguyễn Hoàng Minh Khang 31/03/2015 Nam
19 Nguyễn Duy Khánh 11/07/2015 Nam
20 Vũ Đình Khánh 10/10/2015 Nam
21 Đỗ Khánh Linh 16/05/2015 Nữ
22 Nguyễn Hải Minh 13/02/2015 Nam
23 Bùi Bảo Nam 06/11/2015 Nam
24 Nguyễn Bảo Ngân 14/05/2015 Nữ
25 Phạm Khả Ngân 19/10/2015 Nữ
26 Phạm Nguyễn Kim Ngọc 30/06/2015 Nữ
27 Vũ Minh Ngọc 16/11/2015 Nữ
28 Phạm Trương Tuệ Nhi 22/10/2015 Nữ
29 Nguyễn Phan Hùng Phong 15/07/2015 Nam
30 Đỗ Minh Phú 03/06/2015 Nam
31 Phạm Minh Quang 06/05/2015 Nam
32 Phạm Thanh Quang 17/08/2015 Nam
33 Nguyễn Bùi Phi Sơn 30/04/2015 Nam
34 Nguyễn Thái Sơn 15/01/2015 Nam
35 Vũ Minh Thành 16/02/2015 Nam
36 Nguyễn Thanh Thảo 22/07/2015 Nữ
37 Tạ Anh Thư 29/07/2015 Nữ
38 Tạ Quốc Tuấn 23/04/2015 Nam
39 Ngô Minh Vũ 15/10/2015 Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022



LỚP: 1A2            GVCN: NGUYỄN THU HÀ           SĐT: 0961 851 795

Email: hant.c1nbn@gmail.com

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 Trần Phạm Khánh An 24/12/2015 Nam

2 Bùi Ngọc Anh 01/11/2015 Nữ

3 Đinh Duy Anh 03/06/2015 Nam

4 Đỗ Thái Bảo Anh 01/07/2015 Nữ

5 Doãn Minh Anh 21/01/2015 Nữ

6 Lê Bảo Anh 07/01/2015 Nam

7 Nguyễn Nhật Anh 15/01/2015 Nữ

8 Nguyễn Thùy Anh 24/05/2015 Nữ

9 Nguyễn Vũ Châu Anh 07/12/2015 Nữ

10 Trần Tuấn Anh 03/06/2015 Nam

11 Nhâm Duy Bách 18/04/2015 Nam

12 Chử Hoàng Đan Châu 18/07/2015 Nữ

13 Lê Bảo Chi 04/04/2015 Nữ

14 Ngô Khánh Chi 01/09/2015 Nữ

15 Nguyễn Mai Chi 16/04/2015 Nữ

16 Đỗ Minh Đức 15/07/2013 Nam

17 Nguyễn Hoàng Khánh Hân 28/11/2015 Nữ

18 Nguyễn Gia Huy 08/09/2015 Nam

19 Nguyễn Đỗ Đăng Khoa 11/01/2015 Nam

20 Chu Minh Khôi 22/01/2015 Nam

21 Nguyễn Hữu Khôi 17/11/2015 Nam

22 Thân Trung Kiên 17/10/2015 Nam

23 Nguyễn Khánh Lâm 30/04/2015 Nam

24 Đặng Hoàng Lân 26/09/2015 Nam

25 Nguyễn Khánh Linh 30/04/2015 Nữ

26 Vũ Đức Minh 01/10/2015 Nam

27 Nguyễn Phạm Huyền My 15/07/2015 Nữ

28 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 28/09/2015 Nữ

29 Dương phạm Yến Nhi 25/03/2015 Nữ

30 Nguyễn Thảo Nhi 09/02/2015 Nữ

31 Nguyễn Mạnh Phong 30/04/2015 Nam

32 Trần Diễm Phương 22/11/2015 Nữ

33 Cao Minh Quân 31/12/2015 Nam

34 Dương Phương Thảo 31/07/2015 Nữ

35 Hoàng Ngọc Thảo 15/04/2015 Nữ

36 Đỗ Đức Tuấn 07/07/2015 Nam

37 Ngô Tuấn Việt 02/12/2015 Nam

38 Thái Hoàng Yến 16/07/2015 Nữ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022



LỚP: 1A3    GVCN: Vũ Thị Bích Phượng           SĐT: 0962 556 065

Email: phuongvtb.c1nbn@gmail.com

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 Hoàng Đại Hải An 15/09/201 Nam
2 Nguyễn Trần Bảo An 15/08/201 Nữ
3 Hoàng Nhật Anh 10/06/201 Nam
4 Nguyễn Phúc Bảo Anh 26/09/201 Nữ
5 Vũ Bảo Anh 27/09/201 Nữ
6 Nguyễn Minh Châu 04/09/201 Nữ
7 Nguyễn Ngọc Lan Chi 20/07/201 Nữ
8 Nguyễn Quang Dũng 21/07/201 Nam
9 Nhạc Lê Trí Dũng 30/04/201 Nam

10 Trần Hương Giang 11/01/2015 Nữ

11 Đào Minh Hà 01/07/2015 Nữ

12 Nguyễn Gia Hân 12/06/201 Nữ
13 Trần Minh Hằng 20/08/201 Nữ
14 Đinh Phi Hùng 16/11/201 Nam
15 Trần Gia Huy 24/09/201 Nam
16 Quách Chí Khang 16/08/201 Nam
17 Phùng Đức Đăng Khôi 28/09/2015 Nam

18 Trần Vũ Hà Kiên 20/08/201 Nam
19 Nguyễn Ngọc Liên 28/03/201 Nữ
20 Lê Gia Linh 20/10/201 Nữ
21 Lèng Trần Khánh Minh 25/03/201 Nam
22 Phạm Nguyễn Bình Minh 31/10/201 Nam
23 Vũ Thùy Minh 05/01/201 Nữ
24 Nguyễn Bảo Nam 13/02/201 Nam
25 Nguyễn Hoàng Phương Nghi 16/05/201 Nữ
26 Nguyễn Đức phúc Nguyên 22/12/201 Nam
27 Nhạc Lê Trí Nhân 30/04/201 Nam
28 Lê Huyền Như 03/11/201 Nữ
29 Nguyễn Uyên Như 03/04/201 Nữ

30 Nguyễn Minh Phú 18/09/2015 Nam

31 Phạm Tường Quang 18/01/2015 Nam

32 Nguyễn Đức Tài 19/07/201 Nam
33 Lê Anh Thư 10/10/2015 Nữ

34 Lê Ngọc Cát Tiên 29/09/2015 Nữ

35 Nguyễn Hoàng Vân Trang 17/07/2014 Nữ

36 Nguyễn Huy Trung 04/09/201 Nam
37 Nguyễn Hoàng Tùng 09/03/201 Nam
38 Đỗ Phú Vinh 16/11/201 Nam
39 Phạm Minh Lâm Vũ 17/06/201 Nam
40 Nguyễn Ngọc Tường Vy 14/04/201 Nữ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022



LỚP: 1A4                    GVCN: Vũ Diệu Uyên                  SĐT: 0369075700

Email: uyenvd.c1nbn@gmail.com

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 Phạm Khang An 01/01/2015 Nam
2 Phạm Nguyễn Bảo An 28/06/2015 Nữ
3 Vũ Bình An 11/11/2015 Nữ
4 Lê Bảo Anh 13/08/2015 Nữ
5 Lê Hà Anh 09/03/2015 Nữ
6 Lưu Thái Anh 16/05/2015 Nam
7 Nguyễn Ngọc Anh 05/07/2015 Nữ
8 Nguyễn Tuấn Anh 10/10/2015 Nam
9 Nguyễn Đắc Anh Đạt 06/07/2015 Nam
10 Nguyễn Anh Dũng 07/12/2015 Nam
11 Trần Thùy Dương 14/12/2015 Nữ
12 Lê Anh Duy 12/06/2015 Nam
13 Dương Thu Hà 29/09/2015 Nữ
14 Phạm Minh Hằng 20/10/2015 Nữ
15 Trần Gia Huy 03/02/2015 Nam
16 Đỗ Gia Khánh 28/05/2015 Nam
17 Lê Minh Khuê 10/08/2015 Nữ
18 Phạm Quang Kiệt 05/12/2015 Nam
19 Nguyễn Hoàng Lâm 26/06/2015 Nam
20 Nguyễn Bảo Linh 12/07/2015 Nữ
21 Đào Bình Minh 23/02/2015 Nam
22 Nguyễn Anh Minh 29/12/2015 Nam
23 Nguyễn Kim Anh Minh 16/12/2015 Nam
24 Phùng Đức Quang Minh 27/12/2015 Nam
25 Lều Khánh My 29/10/2015 Nữ
26 Mai Nhật Nam 28/03/2015 Nam
27 Nguyễn Hồng Kim Ngân 26/08/2015 Nữ
28 Nguyễn Minh Ngọc 25/11/2015 Nữ
29 Trần Minh Nhật 14/12/2015 Nam
30 Lê Bảo Nhi 06/08/2015 Nữ
31 Lê Bảo Như 06/08/2015 Nữ
32 Lê Minh Phước 26/01/2015 Nam
33 Nguyễn Đăng Quang 16/06/2015 Nam
34 Nghiêm Trần Minh Thành 01/09/2015 Nam
35 Nguyễn Minh Thư 24/11/2015 Nữ
36 Trần Lê Trung 04/05/2015 Nam
37 Dương Ngọc Cát Tường 15/04/2015 Nữ
38 Đỗ Thế Vũ 30/09/2015 Nam
39 Nguyễn Thiên Ý 24/11/2015 Nam
40 Thái Hoàng Yến 16/07/2015 Nữ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022



LỚP: 1A5               GVCN: Tạ Thu Phương                SĐT: 0852775359

Email: phuongtt.c1nbn@gmail.com

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 Nguyễn Phan Thiên Ân 06/10/2015 Nam
2 Hoàng Thùy Anh 11/09/2015 Nữ
3 Lưu Thị Trâm Anh 11/11/2015 Nữ
4 Đỗ Gia Bảo 23/09/2015 Nam
5 Đỗ Cao Hà Chi 16/10/2015 Nữ
6 Nghiêm Vũ Bảo Diễm 30/07/2015 Nữ
7 Lưu Đông Dương 23/11/2015 Nam
8 Vũ Đức Dương 29/01/2015 Nam
9 Trương Nhật Duy 15/04/2015 Nam
10 Nguyễn Bá Hoàng Duy 06/08/2015 Nam
11 Lê Đỗ Minh Hà 28/01/2015 Nam
12 Phạm Quốc Hoàng 17/11/2015 Nam
13 Vũ Đức Khang 08/10/2015 Nam
14 Phạm Gia Khánh 09/12/2015 Nam
15 Phạm Nhật Khánh 22/04/2015 Nam
16 Nguyễn Bá Khoa 21/02/2015 Nam
17 Dương Trung Kiên 30/10/2015 Nam
18 Vũ Tuấn Kiệt 19/10/2015 Nam
19 Nguyễn Hoàng Gia Linh 26/03/2015 Nữ
20 Trần Bảo Linh 19/04/2015 Nữ
21 Nguyễn Khánh Ly 20/09/2015 Nữ
22 Đặng Huy Nhật Minh 11/01/2015 Nam
23 Nguyễn Hoàng Minh 30/06/2015 Nam
24 Phạm Bình Minh 27/11/2015 Nam
25 Trần Bình Minh 11/03/2015 Nam
26 Dương Bảo Nam 07/10/2015 Nam
27 Nguyễn Hải Nam 23/01/2014 Nam
28 Phùng Bảo Nam 17/07/2015 Nam
29 Trần Nhật Nam 14/12/2015 Nam
30 Phùng Đại Nguyên 14/02/2015 Nam
31 Nguyễn Yến Nhi 31/07/2015 Nữ

32 Trần Quang Phúc 07/11/2015 Nam

33 Vũ Minh Quang 22/08/2015 Nam
34 Trương Tú Quyên 22/11/2015 Nữ
35 Nguyễn Minh Thành 16/01/2015 Nam
36 Trần Minh Thùy 30/09/2015 Nữ
37 Hoàng Thanh Trúc 04/02/2015 Nữ
38 Nguyễn Thanh Tú 30/10/2015 Nữ
39 Ninh Tú Uyên 28/12/2015 Nữ
40 Nguyễn Khánh Vy 10/10/2015 Nữ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022


